1. Tổng quan về công nghệ thông tin 


Tổng quan về công nghệ thông tin 
Đây là giáo trình tổng quan về công nghệ thông tin 


KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 


Ai cũng biết là cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ nhất có bản 
chất là quá trình cơ khí hoá, nội dung là sử dụng máy móc thay thế lao 
động chân tay. Kết quả của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật này là sự 
ra đời cỦa các nước công nghiệp, cơ cấu kinh tế được chuyển đổi từ 
thuần tuý nông nghiệp sang công nghiệp. với tỷ trọng cao hơn nhiều lần. 
Từ nhỮng năm 50 con người bắt đầu cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật 
lần thứ hai có bản chất là hoá trình tin học hoá nội dung là sử dụng “công 
nghệ thông tin” để thay thế một phần lao động trí óc, để trợ giúp phần 
điều khiển bằng trí tuệ của con người. Vậy chúng ta cần hiểu trước hết 
thế nào là công nghệ thông tin và xu hướng phát triển hiện nay. 


Công nghệ thông tin là tập hợp các ngành khoa học kỹ thuật nhầm giải 
quyết vấn đề thu nhận thông tin, quản lý thông tin, xử lý thông tin, 
truyền thông tin và cung cấp thông tin. Để giải quyết những vấn đề này, 
người ta đã tập trung vào các nỘi dung sau đây: 


Xác định hệ thống thông tin 


© Xác định các thể loại thông tin, yêu cầu về chất lượng. 
© Xác định các chuẩn thông tin 

e Xác định hệ thống phần cứng và phần mềm hệ thống 
© Xây dựng tổ chức cho toàn hệ thống 


Thu nhận thông tin 


© Kỹ thuật đo đạc để lấy số liệu 
‹ Tổ chức hệ thống thống kê số liệu thông qua bộ máy quản lý của 
ngành 


‹ Tổ chức hệ thống cập nhật dữuú liệu 


Quản lý thông tin 


e Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu 
e HỆ quản trị cơ sở dữ liệu 


XỬ lý thông tin 


e Phân tích và tổng hợp hệ thống thông tin 
e Giải các bài toán Ứng dụng chuyên ngành 


Truyền thông tin 
e Xây dựng hệ thống đường truyền thông tin 
e._ Giải pháp truyền thông tin trên mạng 
e HỆ quản trị mạng thông tin 
e_ Bảo vệ an toàn trên đường truyền thông tin 


© Bảo mật thông tin 


Cung cấp thông tin 
se Xây dựng giao diện với người sử dụng 


‹ Hiển thị thông theo nhu cầu 
‹ Tổ chức mạng dịch vụ thông tin 


XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 


Nhu cầu đa dạng hoá thông tin 


Trước khoảng 15 năm người ta mới chỉ quan tâm tới xử lý sỐ cho các 
thông tin chữ và số vì khả năng các thiết bị tin học mới chỉ xử lý được 
các loại thông tin này. Nhu cầu đã đòi hỏi con người phải xử lý thông tin 
đa dạng hơn như thông tin đồ hoạ, hình ảnh động, âm thanh. Đến nay, 
các thể loại thông tin mà con người có thể cảm nhận được đều đã xử lý 
Ở dạng số; đáng kể là các thông tin đồ hoạ ở dạng raster và vector, các 
thông tin multimedia ở dạng âm thanh, hình ảnh động v..v.. Trong các 
dạng thông tin trên người ta rất cần quan tâm tới các thông tin về không 
gian mà trên đó con người đang sống : các thông tin địa lý. Các thông tin 
này có liên quan trực tiếp tới hoạt động của con người và giúp chúng ta 
những quyết định chính xác về hành động của mình tác động vào môi 
trưởng. 


Nhu cầu chính xác hoá thông tin 


Thông tin cần được thu nhập chính xác là một nhu cầu đương nhiên của 
con người. Đối với các thông tin chữ - số cần phải đảm bảo thu nhận 
chính xác. Điều quan trọng cần quan tâm hơn là tính chính xác đối với các 
thông tin địa lý. Đó là tính chính xác của các vị trí địa lý trong không gian 
và các thông tin khác gắn lên vị trí địa lý đó. 


Xu hướng phát triển phần cứng và phần mềm hệ thống 


Thiết kế phần cứng và phần mềm hệ thống cho các máy tính là một quá 
trình phát triển rất sinh động. Trong những năm 1950 và 1960 những 
người thiết kế máy tính đã đi theo tư tưởng tập trung, một máy tính sẽ 
thiết kế để đủ thực hiện mọi nhiệm vụ của một cơ sở xử lý thông tin. Vì 
vậy người ta đã thiết kế và sản xuất các loại máy tính cỡ lớn. Tất nhiên 
công nghệ điện tử trong giai đoạn này chưa đạt được trình đỘ cao nên 
dung tích các loại máy tính lại càng lớn. Phần mềm hệ thống cơ bản là 
OS và UNIX. 


Từ những năm 1970 khi các bộ vi xử lý ra đời những người thiết kế máy 
tính đã đưa ra các loại máy tính cá nhân gọi là PC với phần mềm hệ 
thống DOS. Các máy tính PC lúc này góp phần quyết định trong việc xã 
hội hoá công nghệ thông tin. Sau đó trong thập kỷ này hãng Microsoft đã 
có công lớn trong việc hình thành phẩm nền hệ thống WINDOWS với 
các phiên bản 3.1xWorgroup, NT .95. Đặc biệt WINDOWS NT đã có 
phiên bản chạy trên máy tính cỠ trung bình. Cho tới nay hai loại máy tính 
vẫn đang song song tồn tại; máy tính cỡ lớn (mainframe) và trung bình 
(workstation ) với phần mềm hệ thống UNIX là máy tính PC với phần 
mềm hệ thống WINDOWS. Cuộc chạy đua giữa hai dòng máy tính này 
sẽ dẫn tới một sự hoà nhập nào đó trong tương lai khi các bộ vi xử lý đạt 
được tốc đỘ xử lý thông tin ngang cỡ với các bộ xử lý của các máy tính 
trung bình. 


Khoảng từ những năm 1980, người ta đã đưa ra ý tưởng hình thành hệ 
thống mạng máy tính. Đây là một ý tưởng có tính cách mạng trong công 
nghệ thông tin và đã làm thay đổi hƯớng phát triển. Đầu tiên người ta 
giải quyết mạng cục bộ (LAN) nhằm nối các máy nhỏ lại với nhau để 
giải quyết các bài toán lớn hơn. Hệ mạng này làm cho máy tính PC có 
thể tìm kiếm được một vị trí cao hơn trong ứng dụng thực tế. Sau đó 
người ta đã tổ chức hệ thống thông tin toàn cầu (Intermet) làm cho thông 
tin được xã hội hoá mạnh hơn và các máy tính PC càng phát huy khả năng 
lớn hơn. Từ việc triển khai hệ thống internet cho từng ngành hoặc cho 
từng khu vực và hệ thống extranet cho liên ngành hoặc liên khu vực. Khi 
các mạng thông tin được hình thành người ta lại đưa ra một mô hình máy 
tính mới là NC- máy tính mạng. Đây là loại máy tính rất đơn giản có 
nhiều phần cứng được sử dụng chung trên mạng. 


Sự phát triển của kỹ thuật xử lý thông tin 


Tốc độ xử lý thông tin với các bộ xử lý (CPU) hiện nay đã tăng lên hàng 
nghìn lần so với 10 năm trước (ví dụ từ hệ thống 16 bít tới hệ 64 bít hiện 
nay). Tốc đỘ xử lý cao là điều kiện để các nhà thiết kế phần mềm thực 
hiện các ý tưởng về định hƯớng đối tượng (object- oriented), kỹ thuật 


liên kết OLE nhúng và nối (linking and embeding), kỹ thuật xử lý đa 
nhiệm vụ (multitasking) và kỹ thuật liên kết mạng (networking). Các kỹ 
thuật xử lý này có tác động mạnh tới việc tổ chức cơ sở dữ liệu, xử lý 
khối lượng dữ liệu lớn và các thông tin phức tạp như địa lý. 


Sự phát triển trong xây dựng các cơ sở dỮ liệu 


Trước đây máy tính được thiết kế theo quan điểm tập trung (centralized 
data- base). Thiết kế này tỏ ra lúng túng khi phải quản lý một khối lượng 
thông tin lớn và đa dạng. TỪ khi mạng máy tính ra đời người ta đã đưa ra 
quan niệm về hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán (dicentralized data base). 
Hệ CSDL phân tán vừa cho phép giải quyết tốt bài toán với khối lượng 
dữ liệu lớn, vừa tạo được khả năng tương thích giữa hệ thống thông tin 
với hệ thống quản lý vừa tạo điều kiện tốt cho quá trình xã hội hoá 
thông tin. 


Sự phát triển mạng thông và kỸ thuật truyền tin 


Quá trình phát triển mạng thông tin từ mạng cục bộ (LAN) tới các mạng 
diện rộng (WAN) bao gồm intranet, extranet, hay internet đã giới thiệu Ở 
trên. Các xa lộ thông tin với đường truyền tốc độ cao được hình thành để 
nối các máy lại với nhau. Thiết kế cụ thể các mạng là một kỹ thuật đơn 
thuần, ít điều cần nói đến. Vấn đề quan trọng ở đây là cần giải quyết 
tốc đỘ truyền tin, tính an toàn khi truyền tin và đảm bảo bí mật khi 
truyền tin. Các vấn đề này đang đƯợc giải quyết từng bước. 


Sự phát triển trong kỹ thuật thu nhận và cung cấp thông tin 


Cho đến nay người ta đã đạt được thành tựu khá lớn trong tốc độ xử lý 
thông tin nhưng chưa đạt được kết quả như mong muốn trong kỹ thuật 
thu thập thông tin. Mặc dù vậy, việc thu thập thông tin địa lý đã đạt được 
nhiều thành tựu quan trọng. Đó là kỹ thuật đo đạc sỐ với các máy toàn 


đạc điện tử tự động (electronic totalstation), máy định vị thu tỪ vỆ tỉnh 
GPS (RTK GPS), máy chụp ảnh số (digital camera), máy đo sáu sỐ 
(Digital echosounder).. Điều cần quan tâm phát triển ở đây là kỹ thuật thu 
nhận các thông tin chữ- số. Vì cho đến nay vẫn chưa có gì nhanh hơn bàn 
phím máy tính. Để tăng nhanh tốc độ cần có sự phối hợp tốt nhất giữa 
mạng lưới thu nhận thông tin với hệ thống quản lý các ngành. 


Cung cấp thông tin đòi hỏi nâng cao kỹ thuật hiển thị thông tin. Hiển thị 
trên màn hình, trên các thiết bị nhớ đã được giải quyết tốt nhưng việc 
hiển thị trên các máy vẽ và máy in vẫn chưa đạt được tốc đỘ và chất 
lượng cần thiết. 


LỢI ÍCH VÀ NHỮNG HẠN CHẾ CỦA VIỆC SỬ DỤNG KỸ 
THUẬT GIS 


Kỹ thuật GIS là một công nghệ ứng dụng các tiến bộ của khoa học máy 
tính, (computer based technology) do đó việc sử dụng GIS trong các mục 
tiêu nghiên cứu so với các phƯƠơng tiện cổ điển có thể mang lại những 
hiệu quả cao do: 


© Là cách tiết kiệm chỉ phí và thời gian nhất trong việc lưu trữ số liệu, 

e_ Có thể thu thập số liệu với số lượng lớn, 

© Số liệu lưu trữ có thể được cập nhật hoá một cách dễ dàng, 

e Chất lượng số liệu được quản lý, xử lý và hiệu chỉnh tốt, 

© Dễ dàng truy cập, phân tích số liệu từ nhiều nguổn và nhiều loại 
khác nhau, 

‹ Tổng hợp một lần được nhiều loại số liệu khác nhau để phân tích 
và tạo ra nhanh chóng một lớp số liệu tổng hợp mới. 


Tuy nhiên, có những trở ngại xuất hiện trong quá trình sử dụng kỹ thuật 
GIS, những trở ngại này đặc biệt quan trọng là cần được cân nhắc thận 
trọng trong quá trình phát triển GIS tại các nước kém và đang phát triển 

như Việt Nam, đó là: 


e Chỉ phí và những vấn đề kỹ thuật đòi hỏi trong việc chuẩn bị lại các 
số liệu thô hiện có, nhằm có thể chuyển từ bản đổ dạng giấy 


truyền thống sang dạng kỹ thuật số trên máy tính (thông qua việc số 
hoá, quét ảnh...) 

«_ Đòi hỏi nhiều kiến thức của các kỹ thuật cơ bản về máy tính, và 
yêu cầu lớn về nguồn tài chính ban đầu. 

e_ Chi phí của việc mua sắm và lắp đặt thiết bị và phần mềm GIS khá 
Cao. 

e Trong một số lĩnh vực ứng dụng, hiệu quả tài chánh thu lại thấp. 


Đặc biệt trong nông nghiệp, GIS có 3 điểm thuận lợi chính khi được so 
sánh với cách quản lý bản đổ bằng tay trước đây: 


e Chúng là một công cụ khá mạnh trong việc lưu trữ và diễn đạt các 
số liệu đặc biệt là các bản đổ. 

« Chúng có thể cho ra những kết quả dưới những dạng khác nhau như 
các bản đổ, biểu bản, và các biểu đổ thống kê,.. 

e Chúng là một công cụ đắc lực cho các nhà khoa học đặc biệt về lãnh 
vực nghiên cứu hệ thống canh tác, đánh giá đất đai, khả năng thích 
nghi của các kiểu sử dụng đất, quản lý và xử lý các bản đồ giai thửa 
trong quản lý đất đai,..Nó giúp cho các nhà làm khoa học đó khả 
năng phân tích các nguyên nhân và những ảnh hưởng và kiểm chứng 
những biến đổi trong hệ thống sinh thái cũng như khả năng thích 
ứng của việc thay đổi một chính sách đối với người dân. 


